CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VI XỬ LÝ KHÓA 13 CAO ĐẲNG
1_ Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển, mạch điện động lực, vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình ASM mạch điều khiển 2 động cơ chạy theo trình tự với yêu cầu sau :

_Nhấn nút M1 : động cơ 1 hoạt động.

_Nhấn nút M2 : động cơ 2 chỉ hoạt động khi động cơ 1 đã hoạt động

_Nhấn nút D cả 2 động cơ dừng ngay. 

2_ Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển, mạch điện động lực, vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình ASM mạch điều khiển 2 động cơ chạy theo trình tự với yêu cầu sau :

_Nhấn nút M1 : động cơ 1 hoạt động.

_Nhấn nút M2 : động cơ 2 chỉ hoạt động khi động cơ 1 đã hoạt động

_Nhấn nút D : Đ2 dừng, 5 giây sau Đ1 dừng. Thời gian chờ 5 giây dùng Timer
3_ Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển, mạch điện động lực, vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình ASM mạch điều khiển khởi động sao tam giác động cơ không đồng bộ với yêu cầu :

_Khi cấp nguồn và chưa vận hành thì động cơ không hoạt động, Led 7 đoạn hiển thị số 1

_Nhấn nút MY : động cơ khởi động nối sao, Led 7 đoạn hiển thị số 2  

_Nhấn M( : động cơ hoạt động ở chế độ tam giác, Led 7 đoạn hiển thị số 3

​_Nhấn nút D động cơ dừng ngay, Led 7 đoạn hiển thị số 1

4_ Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển, mạch điện động lực, vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình ASM mạch điều khiển khởi động sao tam giác động cơ không đồng bộ với yêu cầu :

_Khi cấp nguồn và chưa vận hành thì động cơ không hoạt động, Led 7 đoạn hiển thị số 1

_Nhấn nút M : động cơ khởi động nối sao, Led 7 đoạn hiển thị số 2 . 5 giây sau động cơ hoạt động ở chế độ tam giác, Led 7 đoạn hiển thị số 3. Thời gian 5 giây dung Timer
​_Nhấn nút D động cơ dừng ngay, Led 7 đoạn hiển thị số 1

5_ Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển, mạch điện động lực, vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình ASM mạch điều khiển khởi động thuận ngược trực tiếp, gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha
6_Vẽ sơ đồ kết nối mạch, vẽ lưu đồ và viết chương trình điều khiển 8 Led sáng theo trình tự sau đây. 

Cho 2 công tắc và 1 led 7 đoạn Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối và viết chương trình điều khiển như sau:
· Không có công tắc nào bật => led hiện số 0

· Công tắc 1 bật, công tắc 2 không bật => Led hiện số 1

· Công tắc 1 tắt, công tắc 2 bật => Led hiện số 2

· Công tắc 1 bật, công tắc 2 bật => Led hiện số 3

7_Cho 1 nút nhấn thường hở và 2 led Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối 2 Led trên với 8951. Vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình điều khiển theo yêu cầu :

· Khi chưa nhấn nút : 2 Led tắt. 

· Khi nhấn nút : 2 Led sẽ đếm từ 00 đến 37, mỗi giây tăng một số. Sau khi đếm xong thì cả 2 led cùng tắt. Thời gian 1 giây dung Timer
8_ Cho 1 nút nhấn thường hở và 2 led Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối 2 Led trên với 8951. Vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình điều khiển theo yêu cầu :

· Khi chưa nhấn nút : 2 Led tắt. 

· Khi nhấn nút : 2 Led sẽ đếm từ 37 đến 00, mỗi giây tăng một số. Sau khi đếm xong thì cả 2 led cùng tắt
· Chương trình đếm 1 giây sử dụng Timer 0
9_ Cho 1 nút nhấn thường hở và 2 led Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối 2 Led trên với 8951. Vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình điều khiển theo yêu cầu :

· Khi chưa nhấn nút : 2 Led tắt. 

· Khi nhấn nút : 2 Led sẽ đếm 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20  mỗi giây tăng một trạng thái. Sau khi đếm xong thì cả 2 led cùng tắt
· Chương trình đếm 1 giây sử dụng Timer 0.
10_ Cho 2 led Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối 2 Led trên với 8951. Vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình điều khiển theo yêu cầu : 2 Led sẽ đếm 19, 17, 15, 13, 11, 09, 07, 05, 03, 01 rồi lặp lại, mỗi giây một số. Chương trình đếm 1 giây sử dụng Timer 1.

11_Cho ma trận led 8x8 : 

Hãy viết chương trình hiện chữ A như trong hình sau dùng con trỏ dữ liệu: 
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12_Cho ma trận Led như câu 10, hãy viết chương trình hiện 3 chữ cái như trong hình sau, mỗi chữ sáng trong 1 giây. Thời gian 1 giây sử dụng Timer.
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13_Cho ma trận led 8x8, hãy viết chương trình cho chữ A xuất hiện từ bên phải và dịch dần sang bên trái.

14_ Cho 8 led Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối và viết chương trình quét 8 led hiển thị 0,1,2,3,4,5,6,7. Chương trình sử dụng con trỏ dữ liệu.
15_Cho 2 Led 7 đoạn Anod chung, hãy viết chương trình đếm từ 00 => 99 sử dụng IC chốt.

16_ Cho 2 Led 7 đoạn Anod chung và 1 vi điều khiển sử dụng thạch anh 12MHz. Hãy vẽ sơ đồ kết nối và viết chương trình sử dụng ngắt Timer 0 điều khiển Led đếm từ 00 đến 48 rồi lặp lại, mỗi giây đếm 1 số.

17_ Cho 1 nút nhấn và Led 7 đoạn Anod chung và 1 vi điều khiển sử dụng thạch anh 12MHz. Hãy vẽ sơ đồ kết nối và viết chương trình sử dụng ngắt ngoài 0 theo yêu cầu :

Khi chưa nhấn nút, led hiển thị số 0. 

Mỗi lần nhấn nút thì Led hiển thị tăng 1 đơn vị. Nếu Led đã hiển thị số 9, nếu nhấn thêm 1 lần nữa thì led về 0.

18_Cho 1 led 7 đoạn Anod chung và 1 bàn phím ma trận 4x4. Hãy viết chương trình quét bàn phím này và hiển thị phím được nhấn lên led 7 đoạn. Các phím trên bàn phím bao gồm : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B, C, D, E, F. Có thể kết hợp điều khiển ON/OFF động cơ dung 2 phím 0 và 7.
19_Cho biết giá trị tức thời của các ô nhớ, thanh ghi xuất hiện trong đoạn chương trình.

MOV
 81h,#30h

MOV
R0,#0ACh



PUSH  00h




PUSH  00h


POP
01h


POP
80h

20_Viết chương trình đếm từ 0 đến 9 trên Led ma trận 8x8. Đếm từ 00 đến 99 trên led ma trận 8x8.

21_Viết chương trình khởi động động cơ / điều khiển thuận ngược động cơ / Điều khiển khởi động Y / Tam giác sử dụng ngắt ngoài.




















































































